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HƯỚNG DẪN CHẤM
a) Hãy nêu các đặc tính của vật chất di truyền.
b) Ở operon Lac của vi khuẩn E.coli, sự tập hợp các gen cấu trúc thành một cụm gen và có chung một cơ chế điều hoà có ý nghĩa gì? Điều gì có xu hướng xảy ra nếu như một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen Lac A trong operon bị mất?
	a) Vật chất mang thông tin di truyền cần có 4 đặc tính cơ bản sau:

- Có khả năng lưu giữ thông tin ở dạng bền vững cần cho việc cấu tạo, sinh sản và hoạt động của tế bào

- Có khả năng sao chép chính xác để thông tin di truyền có thể được truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp.

- Thông tin chứa đựng trong vật chất di truyền phải được dùng để tạo ra các phân tử cần cho cấu tạo và hoạt động của tế bào.

- Vật liệu có khả năng biến đổi, những thay đổi này (đột biến) chỉ xảy ra ở tần số thấp.
	1,0



	b) 

- Ý nghĩa:

+ Tiết kiệm vật chất di truyền cho vi khuẩn: Sự tập trung thành cụm gen và có chung một cơ chế điều hoà sẽ làm giảm số vùng P, giảm số vùng O và giảm số lượng gen điều hoà operon (mỗi operon chỉ cần có một P, một O và một gen điều hoà).

+ Giúp cho các gen có chức năng liên quan đến nhau được đóng, mở cùng lúc: Ví dụ: Khi một con đường trao đổi chất nào đó diễn ra thì tất cả các gen liên quan cùng phiên mã và dịch mã để cung cấp prôtêin cho tế bào.

- Xu hướng....:

Làm dịch khung đọc trên đoạn mARN, dẫn đến thay đổi trình tự axit amin trên chuỗi polypeptide do gen Lac A tổng hợp kể từ vị trí đột biến, làm mất chức năng của protein tương ứng. Có thể sự dịch khung đọc làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm ( chuỗi polipeptit bị ngắn lại.
	2,0


Câu 2: So sánh đặc trưng di truyền của quần thể giao phối ngẫu nhiên với quần thể tự phối. Hãy minh họa sự so sánh trên thông qua sự di truyền của quần thể có cấu trúc ban đầu là: 0,80AA + 0,20Aa = 1
	- So sánh 

+ Giống nhau: tần số alen của các gen có xu hướng không đổi qua các thế hệ 

+ Khác nhau: Quần thể ngẫu phối có cấu trúc di truyền có xu hướng dẫn đến trạng thái cân bằng và ổn định qua các thế hệ. Còn quần thể tự phối cấu trúc di truyền của quần thể thay đổi qua các thế hệ theo hướng tỉ lệ dị hợp tử giảm còn tỉ lệ đồng hợp tử tăng. 

- Minh họa 

+ Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu: 0,80AA + 0,20Aa = 1 

Tần số của các alen: p(A) = 0,8 + 0,2: 2= 0,9 ; q(a) = 1 - 0,9 = 0,10 

+ Nếu quá trình ngẫu phối thì sau 1 thế hệ (F1) cấu trúc DT quần thể là 0,81AA + 0,18Aa + 0,01aa = 1, qua các thế hệ thì cấu trúc DT có xu hướng ổn định và tần số alen cũng không đổi. 

+ Nếu quá trình tự phối thì qua mỗi thế hệ tỉ lệ dị hợp tử giảm đi 1/2 còn tỉ lệ đồng hợp tử tăng lên, cụ thể F1 cấu trúc di truyền quần thể là: 0,85AA + 0,1Aa + 0,05aa = 1 
	1,0

1,0


Câu 3: Những kết luận sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích tại sao sai?

a) Thực chất của đột biến cấu trúc NST là sự thay đổi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các gen trên NST.

b) Trong nguyên phân của tế bào 2n, nếu hai crômatit của một NST kép không phân li thì sẽ hình thành các tế bào con đột biến dạng thể không và thể bốn.

c) Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực chủ yếu xảy ra ở mức phiên mã.

d) Hiện tượng tương tác gen chỉ xảy ra giữa các gen không alen.

e) Một tính trạng được quy định bởi gen nằm trong ti thể thì kiểu hình của con luôn giống với kiểu hình của mẹ.

f) Các cá thể có kiểu gen khác nhau sống trong cùng một môi trường thì có mức phản ứng giống nhau.
	a) Đúng
	0,5

	b) Sai. Nếu 2 crômatit của một NST không phân li sẽ tạo ra 2 tế bào con đột biến dạng thể ba và thể một
	0,5

	c)  Sai. Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân thực xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau (5 mức độ), điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức phiên mã
	0,5

	d) Sai. Tương tác gen có thể xảy ra giữa các gen alen hoặc không alen.
	0,5

	e) Sai. Tính trạng do gen trong ti thể quy định không phải lúc nào cũng di truyền theo dòng mẹ.
	0,5

	f) Sai. Mức phản ứng do kiểu gen quy định, các cá thể có kiểu gen khác nhau thường có mức phản ứng khác nhau.
	0,5


Câu 4: Gen B có 500 nuclêôtit loại A và 700 nuclêôtit loại G tiến hành nhân đôi liên tiếp 7 lần tạo ra các gen con. Biết rằng, vùng mã hóa của gen có một cặp G – X chứa bazơ nitơ dạng hiếm G*, khi nhân đôi nuclêôtit G* chỉ liên kết với T, gen mang cặp G*-T không được coi là gen đột biến. Xác định số gen đột biến tạo ra và số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen.
	a) Số gen đột biến tạo ra là: 26 – 1 = 63 gen. 
	1,0

	b) 
- Sau khi nhân đôi, có 64 gen con bình thường, 63 gen đột biến thay thế cặp G – X bằng cặp A - T và một gen tiền đột biến có chứa cặp nuclêôtit G* - T.

- Số nuclêôtit mỗi loại trong tất cả các gen con là:

A = 64x500 + 63 x 501 + 500 = 64063 ;      T = 64 x 500 + 63 x 501 + 501= 64064  

G = 64 x 700 + 63 x 699 + 700 = 89537;    X = 64 x 700 + 63 x 699 + 699 = 89536 

- Vậy số nuclêôtit mỗi loại môi trường cung cấp là:
A = 64063 – 500 = 63563 ; T = 64064 – 500 = 63564 ; 

G = 89537 – 700 = 88837 ; X = 89536 – 700 = 88836
	1,0


a) Ở một loài thực vật, xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể thuộc loài này có tỉ lệ kiểu hình là 4 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Sau 3 thế hệ tự thụ phấn, ở F3 cây có kiểu gen dị hợp Aa chiếm tỉ lệ 7,5%. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ P.
b) Một quần thể của một loài ngẫu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát như sau:  0,2
[image: image1.wmf]AB

AB

 :  0,1 
[image: image2.wmf]AB

ab

 :  0,3 
[image: image3.wmf]Ab

aB

:  0,2 
[image: image4.wmf]Ab

ab

:  0,2
[image: image5.wmf]ab

ab

. Biết hoán vị gen xảy ra ở cả  hai giới với tần số như nhau và bằng 40%. Xác định tỷ lệ % cá thể thuẩn chủng trong quần thể ở thế hệ F1.
c) Ở một loài lưỡng bội, gen A và gen B cùng nằm trên một cặp NST thường, trong đó gen A có hai alen, gen B có 3 alen. Gen D nằm trên vùng tương đồng của cặp NST giới tính XY có 5 alen. Xác định số kiểu gen tối đa có thể có trong quần thể về 3 gen này?
	a) 
- Cấu trúc di truyền của quần thể ở P có dạng: xAA: yAa:0,2aa

- F3 có tỉ lệ Aa là 7,5% ( y = 0,075: (1/23) = 0,6 ( x = 0,2
( Cấu trúc di truyền của quần thể này ở thế hệ P là:  0,2AA + 0,6Aa + 0,2aa = 1
	1,0

	b) Tỷ lệ các loại giao tử ở mỗi giới là:
AB  = 0,2 + 0,1 x 0,3 + 0,3 x 0,2 = 0,29;   Ab  = 0,1 x 0,2 + 0,3 x 0,3 + 0,2 x 0,5 = 0,21
aB = 0,1 x 0,2 + 0,3 x 0,3 = 0,11;               ab = 0,1 x 0,3 + 0,3 x 0,2 + 0,2 x 0,5 + 0,2 = 0,39
( ở F1: 
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= 0,292 = 0,0841; 
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 = 0,212 =  0,0441; 
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( Tỷ lệ các cá thể thuẩn chủng trong quần thể ở F1 là: 

0,0841 + 0,0441 + 0,0121 + 0,1521 = 0,2924 = 29,24%
	1,5

	c) Số kiểu gen về hai gen A và B: 
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; Số kiểu gen về gen D: 
[image: image11.wmf]40

2

1)

5(3x5

=

+


( Tổng số kiểu gen về 3 gen: 21 x 40 = 840 kiểu gen
	1,5



a) Kiểu gen của P là 
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. Biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen A và B là trội hoàn toàn, khoảng cách trên bản đồ di truyền của hai lôcut gen A và B là 8 cM. Tỉ lệ kiểu hình (A– ; B–) được mong đợi ở thế hệ F1 là bao nhiêu?     
b) Ở phép lai: ♂AaBbEe × ♀AaBBee. Nếu trong quá trình giảm phân của cơ thể đực và cơ thể cái, ở một số tế bào cặp NST mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; các cặp NST khác phân li bình thường thì quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen và bao nhiêu kiểu gen đột biến lệch bội?  
c) Ở một loài thực vật ngẫu phối, xét hai cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:

[image: image14]
Các alen lặn đột biến a, b đều không tạo được các enzim A, B tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Khi cho lai giữa hai cây khác nhau, đời con thu được nhiều loại kiểu hình trong đó kiểu hình hoa đỏ chiếm tỉ lệ 37,5%. Xác định kiểu gen của hai cây đem lai. 
	a) Tỉ lệ kiểu hình (A–; B–) được mong đợi là 71,16 %
	1,0

	b) ♂AaBbEe × ♀AaBBee.  ( P :             (Aa x Aa)(Bb x BB)(Ee x ee)

                                 Kiểu gen F1: (AA, Aa, aa, A, a, AAaa, AAa, Aaa, OO)(Bb, BB)(Ee, ee)

- Tổng số kiểu gen: 9 x 2 x 2 = 36 kiểu gen
- Số kiểu gen đột biến lệch bội: 6 x 2 x 2 = 24 kiểu gen
	1,5

	c) 

- Kiểu hình: A-B-: Hoa đỏ; A-bb: hoa vàng; aa--: hoa trắng

- A-B- = 37,5% = 3/8 = 1/2A- x 3/4B- = 3/4A- x 1/2B-

+ Trường hợp 1: A-B- = 1/2A- x 3/4B- ( P: AaBb x aaBb

+ Trường hợp 2:  A-B- = 3/4A- x 1/2B- ( P: AaBb x Aabb
	1,5


Câu 7:  Ở một loài động vật, cho con đực mắt đỏ, đuôi ngắn giao phối với con cái có cùng kiểu hình, F1 thu được tỷ lệ kiểu hình như sau: 50% ♀ mắt đỏ, đuôi ngắn: 20% ♂ mắt đỏ, đuôi ngắn: 20% ♂mắt trắng, đuôi dài: 5% ♂mắt trắng, đuôi ngắn : 5% ♂mắt đỏ, đuôi dài. 

Biết rằng mỗi tính trạng do một gen quy định, không có đột biến xảy ra, giới đực có cặp NST giới tính XY, giới cái có cặp NST giới tính XX. Chọn ngẫu nhiên một cặp đực, cái ở F1 đều có kiểu hình mắt đỏ, đuôi ngắn cho giao phối với nhau, sinh ra được hai con non. Xác suất để cả hai con non sinh ra đều có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn là bao nhiêu?
	- Xét riêng từng tính trạng ở F1, ta có:

+ Mắt đỏ : mắt trắng = 75% : 25% = 3: 1, trong đó tất cả các con mắt trắng đều là đực (XY)

( P: XAXa x XAY

+ Đuôi ngắn : đuôi dài = 75% : 25% = 3 : 1, trong đó tất cả các con đuôi dài đều là đực

( P: XBXb x XBY.

- F1 cho tỉ lệ ♂ XabY = 20% ( ♀Xab  = 40% ( đây là giao tử liên kết.

( Kiểu gen của P: XABXab x XABY, tần số hoán vị gen f = 20%

- Gọi p là xác suất cả hai con non sinh ra đều có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn.

- Con đực mắt đỏ, đuôi ngắn F1 có kiểu gen XABY

- Con cái mắt đỏ, đuôi ngắn F1 có kiểu gen: 0,4XABXAB , 0,1XABXAb, 0,4XABXab, 0,1XABXaB
- Để sinh ra con non mắt trắng, đuôi ngắn thì con cái F1 được chọn phải có kiểu gen XABXab hoặc XABXaB 

- Trường hợp 1: F1: XABY x XABXab  (F2: Tỷ lệ mắt trắng, đuôi ngắn XaBY = 1/2 x 0,1 = 0,05

( p = 0,4 x (0,05)2 = 0,1%

- Trường hợp 2: F1: XABY x XABXaB ( F2: Tỷ lệ mắt trắng, đuôi ngắn XaBY = 1/2 x 0,5 = 0,25
( p = 0,1 x (0,25)2 = 0,625%

Vậy xác suất cả hai con non sinh ra đều có kiểu hình mắt trắng, đuôi ngắn là: 

0,1% + 0,625% = 0,725%  
	1,0

1,0
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